
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 5, ấp Lộc Hòa, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

17/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC

3502449612

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

2. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công cộng

4229

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

6. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng

7730

7. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

8. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

9. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

10. Xây dựng công trình đường bộ 4212

11. Xây dựng công trình điện 4221

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Tư vấn, giám sát xây dựng. Thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị. Lập dự án đầu tư . Quản lý dự án xây 
dựng công trình. Tư vấn đấu thầu. Thiết kế tạo mẫu.

7110

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lắp mặt bằng

4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CHÂU ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0339224058
Email:

Fax:
Website:
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16. Phá dỡ 4311

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, Thi công xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, hạ tầng kỹ thuật, thủy 
lợi, Lắp đặt, thi công hệ thống cấp thoát nước. Xây dựng cầu 
đường

4299

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư-đô thị-công 
nghiệp.

4102

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng 

4663

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy,

4649

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất khung kèo thép

2599

23. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

4933

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa, môi giới thương mại.

4610

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị, linh kiện máy vi tính

4652

28. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất xe có động cơ

2910

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

30. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

31. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
Chi tiết:  Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành công nghiệp

3012

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

33. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Xử lý nước thải

3700

34. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

35. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

36. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

37. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

38. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

39. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

40. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

41. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

2/3Thời gian đăng từ ngày 17/03/2021 đến ngày 16/04/2021vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN THẾ 
TÂN

Ấp Lộc Hòa, Xã Bình 
Giã, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.850.000.000 37,000 077085000434

2 NGUYỄN 
VĂN 
THOÀN

259 Liên Tỉnh 5, 
Phường 5, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.650.000.000 33,000 020956450

3 NGUYỄN 
ĐỨC 
LƯỢNG

Ấp Phú Giao 1, Thị 
Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 077087002017

42. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản

4620

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mủ cao su, hàng nông lâm thủy hải sản
(không kinh doanh tại trụ sở)

4669

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077085000434
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Lộc Hòa, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Lộc Hòa, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THẾ TÂN Nam

02/01/1985 Kinh Việt Nam

01/08/2016 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và 
DLQG Về Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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